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TÓM TẮT 

Tăng cường chất  hữu cơ trong đất được nghiên cứu có hiệu quả tốt giúp tăng năng suất cây 

trồng, tăng chất lượng nông sản, cải thiện độ phì nhiệu đất, thân thiện với môi trường. Đất 

giàu chất hữu cơ là nguồn nguyên liệu tốt cho canh tác nông nghiệp đô thị ở đồng bằng sông 

Cửu Long. Mục tiêu nghiên cứu là sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp để ủ tạo ra đất 

giàu hữu cơ kết hợp vi sinh vật có ích giúp cải thiện năng suất cây trồng phục vụ canh 

tác rau, hoa kiểng cho sản xuất nông nghiệp đô thị. Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu 

nhiên trồng cải bẹ xanh với ba công thức phối trộn để tạo thành đất giàu hữu cơ gồm (1) 

Mụn dừa-bùn đáy ao-trấu theo tỉ lệ 1:1,2:1,2, không bổ sung bã bia và vi sinh vật có lợi. 

(2) Mụn dừa - bùn đáy ao -trấu theo tỉ lệ (1:1,2:1,2) + bã bia (5mL.kg-1); (3) Mụn dừa-bùn 

đáy ao-trấu theo tỉ lệ (1:1,2:1,2) + vi khuẩn  Bacillus subtilis (1g.kg-1). Phân vô cơ NPK 

được bón với bốn mức độ: 0%; 25%; 50% và 100% theo khuyến cáo. Kết quả cho thấy đất 

giàu hữu cơ sinh học phối trộn (2) và đất giàu hữu cơ sinh học (3) giúp tăng hàm lượng đạm 

hữu dụng, lân hữu dụng, kali trao đổi so với đất giàu  hữu cơ (1) không bổ sung bã bia và vi 

sinh vật có lợi. So sánh giữa ba loại đất giàu hữu cơ được ủ thì đất giàu hữu cơ sinh học (3) 

giúp tăng năng suất cải có ý nghĩa so với đất giàu hữu cơ (1) và (2). Sử dụng đất giàu hữu 

cơ sinh học (3) với lượng10 tấn.ha-1, không bổ sung phân vô cơ NPK giúp tăng năng suất 

rau cao nhất (P <0,05). Bón đất giàu hữu cơ sinh học (2) cần kết hợp bón 25% phân NPK 

khuyến cáo, và đất giàu hữu cơ (1) cần bón 50% NPK theo khuyến cáo để đạt năng suất rau 

tương đương. Hàm lượng N nitrate trong rau ở các nghiệm thức đất giàu   hữu cơ kết hợp 

25-50% phân NPK đều dưới ngưỡng ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng. 

Từ khoá: Bã bia, cải bẹ xanh, đất giàu hữu cơ, mụn dừa, vi sinh vật có lợi  
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1. GIỚI THIỆU 

Đất giàu hữu cơ sinh học trong nghiên 

cứu này là đất được ủ với vật liệu hữu cơ 

kết hợp bã bia hoặc vi sinh vật có lợi để 

trồng cây trong nông nghiệp đô thị. Phân 

hữu cơ được định nghĩa là phân có chứa 

những chất dinh dưỡng ở dạng những hợp 

chất hữu cơ có nguồn gốc từ phân hủy 

thực vật hoặc phân hủy còn sót lại của 

thực vật hoặc động vật như: phân chuồng, 

phân xanh, phân than bùn, phụ phế phẩm 

nông nghiệp, phân rác (Buob, 2008). 

Theo nhiều nghiên cứu) bón phân hữu cơ 

với lượng 10 tấn/ha giúp gia tăng hàm 

lượng hữu cơ trong đất khác biệt có ý 

nghĩa thống kê so với không bón phân 

hữu cơ (Ngô Thị Hồng Liên và Võ Thị 

Gương 2007; Dương Minh Viễn và ctv., 

2011; Võ Thị Gương và ctv., 2016). Kết 

quả thí nghiệm của Sirajul et al., (2012) 

cũng kết luận phân bón hữu cơ giúp tăng 

năng suất và thân thiện với môi trường 

hơn phân bón hóa học. Ngoài ra, phân 

hữu cơ có nguồn gốc từ phân động vật, 

acid humic có thể thay thế cho phân bón 

hóa học, và đồng thời giúp cải tạo đất và 

bảo vệ môi trường sinh thái. Theo Võ 

Văn Bình và ctv., (2021). Bón phân hữu 

cơ với lượng 10 tấn.ha-1 liên tiếp sáu vụ 

giúp tăng năng suất trái chôm chôm có ý 

nghĩa, tăng hiệu quả kinh tế đồng thời 

giúp cải thiện  độ phì nhiêu đất hiệu quả. 

Theo Adediran et al., (2004), nếu sử dụng 

lượng cao phân bón hóa học có tác động 

xấu cho môi trường sinh thái. 

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam 

việc sản xuất nông nghiệp sử dụng nhiều 

phân bón hóa học, dẫn đến nông sản chưa 

đạt chất lượng đảm bảo tiêu chuẩn xuất 

khẩu do nhiều loại rau quả bị dư thừa 

nitrate và một số hóa chất thuốc bảo vệ 

thực vật gây độc và ảnh hưởng đến sức 

khỏe người tiêu dùng (Michael et al., 

2012). Việt Nam có nguồn bã bia rất lớn, 

trung bình mỗi tháng có khoảng 6 triệu lít 

bã bia được thải ra, cùng với lượng phụ 

phẩm nông nghiệp dồi giàu và hầu hết 

chưa được tận dụng, gây lãng phí kinh tế, 

nguy cơ ô nhiễm môi trường (Tổng cục 

Thống kê, 2020). Kết quả thí nghiệm của 

Sirajul et al., (2012) cũng kết luận phân 

bón hữu cơ ngoài việc giúp tăng năng 

suất, sử dụng phân hữu cơ thân thiện với 

môi trường hơn phân bón hóa học. Theo 

Adediran et al. (2004), phân bón hóa học 

có tác động xấu đến cho môi trường, phân 

hữu cơ như phân động vật, axit humic và 

rong biển thay thế cho phân bón hóa học, 

giúp cải tạo đất và môi trường. Theo 

Huỳnh Xuân Phong và ctv., (2022) bã bia 

chứa một lượng lớn dưỡng chất có giá trị 

như đạm, carbohyderate, kali, calci, 

magnesium và vitamin nhóm B cần được 

nghiên cứu, xử lý để tạo ra các sản phẩm 

thứ cấp hữu ích. Mục tiêu của nghiên cứu 

là sử dụng các phụ phẩm nông nghiệp để 

ủ tạo ra đất giàu hữu cơ kết hợp vi sinh 

vật có ích giúp cải thiện năng suất cây 

trồng phục vụ canh tác rau, hoa kiểng cho 

sản xuất nông nghiệp đô thị.   

2. PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 

Thành phần vật liệu ủ gồm: Mụn dừa 

thu từ phế phẩm cơ sở thu mua dừa tại 

huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Trấu thu 

từ phế phẩm nông nghiệp của các nhà 

máy xay sát gạo tại quận Ninh Kiều, 

thành phố Cần Thơ. Bùn đáy ao sau khi 
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nạo vét kênh mương tại Trường Đại học 

Tây Đô. Bã bia thu từ nhà máy sản xuất 

bia Sài Gòn, tỉnh Sóc Trăng, sau khi thu 

về sử dụng máy nghiền mịn thành dung 

dịch với tỉ trọng 1,15. Phân hóa học gồm: 

DAP 18%N-46% P2O5; Urea 46%N; 

K2SO4 51% K2O. 

Thành phần dinh dưỡng bã bia: Chất 

khô 3,43 %; Protein 10,9 % nitơ tổng;  

Carbohydrate 0,848 %; Chất béo thô < 

0,05 %;  Tro  0,77 %;  K 2886,8 mg/L;  

Mg 59,1 mg/L;  Na 452,8 mg/L; Ca 29,0 

mg/L;  Zn  1,5 mg/L;  Vitamin B3 12,0 

mg/L;  Vitamin B2  3,0 mg/L (Huỳnh 

Xuân Phong và ctv., 2022) 

Thành phần nguyên liệu được phân tích: 

- Thành phần hóa học của trấu: 

cellulose 30%, hemicellulose 20%, lignin 

19%, silica 17% và độ ẩm 13%.  

- Thành phần hóa học của mụn dừa: 

pH 5,5; tỷ lệ C/N là 80:1; 9,7% chất hữu 

cơ; 15% Cellulose; 65% Lignin; 8,5% 

Tanin; 0,5% N; 0,3 % P; 0,4 % K.  

- Thành phần hóa học của bùn đáy ao: 

pH 4,2, 3,72% chất hữu cơ, 179 mg kg-1 

N hữu dụng, 56,5 mg kg-1 P hữu dụng và 

0,16 meq 100g-1 K trao đổi.   

Dòng vi khuẩn Bacillus subtilis có 

nguồn gốc từ khoa Sinh học Ứng dụng, 

trường Đại học Tây Đô có tác dụng phân 

hủy chất hữu cơ, kích thích sinh trưởng,  

có khả năng phòng ngừa và kiểm soát 

mầm bệnh trong đất.  

2.1. Phương pháp thí nghiệm  

Ủ  đất hữu cơ cho thí nghiệm  

Bố trí thí nghiệm: Ủ phân hữu cơ gồm 

mụn dừa, bùn đáy ao, trấu, bã bia và vi 

sinh  theo tỉ lệ khối lượng sau: 30% đất 

bùn đáy ao + 35% trấu + 35% mụn dừa 

với  tỉ lệ (1:1,2:1,2). 

Nghiệm thức 1: Mụn dừa-bùn đáy ao-

trấu theo tỉ lệ 1:1,2:1,2.   

Nghiệm thức 2: Mụn dừa - bùn đáy ao -

trấu theo tỉ lệ (1:1,2:1,2) + bã bia (5mL.kg-1) 

Nghiệm thức 3: Mụn dừa-bùn đáy ao-

trấu theo tỉ lệ (1:1,2:1,2) + vi khuẩn  

Bacillus subtilis (1g.kg-1). 

Các nghiệm thức được bố trí với lượng 

500kg cho mỗi nghiệm thức và ẩm độ ban 

đầu 40%. Sau mỗi tuần được đo và điều 

chỉnh ẩm độ duy trì ở mức 40%. Nhiệt độ 

được xác định hằng tuần sau khi ủ 1 tuần 

trung bình dao động 37 - 39oC của các 

nghiệm thức ủ.  

Hiệu quả của đất ủ giàu hữu cơ sinh học 
trên sinh trưởng và năng suất cải bẹ xanh  

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức 

hoàn toàn ngẫu nhiên thừa số 2 nhân tố 

gồm  đất giàu hữu cơ (ba hổn hợp ) và Phân 

bón NPK với bốn mức độ là 0%; 25%; 50% 

và 100% theo khuyến cáo là 70N – 50P – 

36K (Trần Khắc Thi, 2011) như Bảng 1. Bố 

trí thí nghiệm trồng cải bẹ xanh ở điều kiện 

đồng ruộng được thực hiện bằng cách trải 

đất giàu hữu cơ trên đất (Endo-Protho 

Thionic Gleysol) tại khuôn viên thực 

nghiệm Khoa Sinh học ứng dụng, Trường 

Đại học Tây Đô mỗi nghiệm thức 10 m2, 

mỗi lô trồng 70 cây. 

2.2. Chỉ tiêu theo dõi   

- Chất lượng của nông sản được xác 

định thông qua thu mẫu cải bẹ xanh để xác 

định hàm lượng Nitrate (NO3
-).  

- Các chỉ tiêu phân tích trong đất giàu 

hữu cơ: Chất hữu cơ, pH, N hữu dụng, P 

hữu dụng, K trao đổi và các kim loại nặng 

như Cd, Pb. 
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- Đánh giá chỉ tiêu về chất lượng theo 

tiêu chuẩn lưu hành tại Việt Nam. 

- Năng suất kinh tế (Tấn/ha) =  
𝐾ℎố𝑖 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑏ì𝑛ℎ 𝑝ℎầ𝑛 ă𝑛 đượ𝑐 1𝑚2 (𝑘𝑔)∗10.000∗0.7

1.000
 

Bảng 1. Các nghiệm thức thí nghiệm trồng cải thí nghiệm  

Loại đất giàu hữu cơ  Lượng phân NPK Ghi chú 

Mụn dừa-bùn đáy ao-trấu 

0 - 0 - 0 

Thí nghiệm bón đất giàu 

hữu cơ với lượng 10 

(tấn/ha). Phân NPK chia 

làm 3 lần bón. Lần 1: 

1/3N + 2/3P. Lần 2: 2/3N 

+ 1/3P + 1/3K. Lần 3: 

2/3K 

17.5 - 12.5 - 9 

35 – 25 - 18 

70 – 50 - 36 

Mụn dừa-bùn đáy ao-trấu + 

5mL.kg-1 bã bia 

0 - 0 - 0 

17.5 - 12.5 - 9 

35 – 25 - 18 

70 – 50 - 36 

Mụn dừa-bùn đáy ao-trấu + 

1g.kg-1 vi sinh 

0 - 0 - 0 

17.5 - 12.5 - 9 

35 – 25 - 18 

70 – 50 - 36 

Bảng 2. Tóm tắt phương pháp phân tích 

Tên chỉ tiêu Phương pháp 

pHH2O TCVN 5979:2007 

Chất hữu cơ TCVN 8941:2011, Walkley and Black (1934) 

NH4
+ Bremner and Keeney (1996); Nelson (1983) 

NO3
- Bremner and Keeney (1996); Maranda et al., (2001) 

P dễ tiêu Olsen (1954); TCVN 8661:2011 

K trao đổi  Summer và Miller (1996); TCVN 6646:2000 

Cd tổng số TCVN 6649:2000, TCVN 6496:2009 

Pb tổng số TCVN 6649:2000, TCVN 6496:2009 

2.3. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu thí nghiệm được xử lý bằng 

phần mềm Microsoft Excel, được tính 

toán giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, 

phân tích ANOVA và phép thử Duncan 

(0,05) bằng phần mềm thống kê SPSS 22 
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so sánh sự khác biệt của các trung bình 

nghiệm thức. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ủ đất giàu hữu cơ  

3.1.1. Tỉ số C/N trong đất giàu hữu cơ 

thành phẩm sau khi ủ  

Kết quả phân tích trình bày ở Hình 1 

cho thấy tỉ số C/N trong đất giàu hữu cơ 

trước khi ủ là 41,77. 

 

Hinh 1. Chỉ số C/N trong đất giàu hữu cơ trước và sau khi ủ 

(Ghi chú: thanh trên cột thể hiện độ lệch chuẩn; mức độ ý nghĩa thống kê ở mức 5%) 

Tỉ số C/N của các nghiệm thức sau khi 

ủ 30 ngày cho thấy chất hữu cơ trong hỗn 

hợp được phân hủy tốt, thấp nhất ở 

nghiệm thức có bổ sung vi sinh là (22,76), 

kế đến là nghiệm thức bổ sung bã bia 

(23,69) và cao nhất là nghiệm thức đối 

chứng không bổ sung bã bia hoặc vi sinh 

(27,79). Theo nghiên cứu của Senevirane, 

(2000) sự phân hủy chất hữu cơ và phóng 

thích N thường xảy ra nhanh khi tỉ số C/N 

thấp so với chỉ số của lignin và 

polyphenol. Sự phóng thích N từ sự phân 

hủy chất hữu cơ giúp cây trồng hấp thu 

tốt hơn so với N vô cơ và sự mất đạm do 

rửa trôi (Cline and Silvernail, 2002).  

3.1.2. Một số đặc tính dinh dưỡng của 

đất giàu hữu cơ thành phẩm  

- pH và chất hữu cơ  

Kết quả trình bày ở Hình 2A cho thấy 

pH của 3 loại đất giàu hữu cơ thành phầm 

sau 30 ngày ủ dao động trong khoảng từ 

6,27 đến 6,43 và không khác biệt ý nghĩa 

thống kê khi so sánh với nhau (p < 0,05). 

Kết quả này cho thấy pH của đất giàu hữu 

cơ thành phẩm phù hợp cho sinh trưởng 

và phát triển của các loại cây trồng. 

Khoảng pH phù hợp cho hầu hết cây 

trồng là từ 6,5 đến 7,0. Tuy nhiên, nhiều 

loại cây trồng có thể thích nghi để phát 

triển tốt ở pH nằm ngoài phạm vi này. Đất 

có pH dưới 5 gây nhiều bất lợi cho sự sinh 

trưởng và phát triển của cây trồng, dưỡng 

chất kém hữu dụng, các hoạt động của vi 

sinh vật có ích bị giảm đáng kể. Theo kết 

quả nghiên cứu của Christopher et al. 

(2001) pH đất được xem là yếu tố ảnh 

hưởng đến sự hữu dụng của dưỡng chất 
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trong đất, hoạt động của vi sinh vật đất và 

sự chuyển hoá chất hữu cơ trong đất. 

Hàm lượng chất hữu cơ trong 3 dạng 

đất giàu hữu cơ thành phẩm cũng được 

trình bày ở Hình 2B cho thấy các nghiệm 

thức thí nghiệm có hàm lượng chất hữu 

cơ dao động trong khoảng 20,3 – 23,5%. 

Ngoài ra, nghiệm thức đối chứng dương, 

có tỉ lệ phối trộn 30% đất bùn đáy mương 

+ 35% trấu +35% mụn dừa không bổ 

sung vi sinh và bã bia cho hàm lượng chất 

hữu cơ cao nhất, đạt 23,5%, và khác biệt 

ý nghĩa kê (p < 0,05) khi so sánh với 

nhau, kế đến là nghiệm thức 2, có cùng tỉ 

lệ phối trộn nhưng bổ sung bã bia 5 

mL.kg-1, đạt 22,27% chất hữu cơ và cuối 

cùng là nghiệm thức có cùng tỉ lệ phối 

trộn nhưng bổ sung chế phẩm vi sinh 

(20,3% chất hữu cơ). Kết quả này cho 

thấy việc bổ sung chế phẩm vi sinh chứa 

dòng vi khuẩn Bacillus subtilis cfu 108.g-

1 có hiệu quả phân hủy hữu cơ tốt hơn 

trong việc gia tăng khả năng phân hủy 

chất hữu cơ, kế đến là nghiệm thức bổ 

sung bã bia. Việc bổ sung chế phẩm vi 

sinh và bổ sung bã bia vào đống ủ đã giúp 

cho quá trình phân hủy chất hữu cơ xảy 

ra nhanh hơn so với nghiệm thức đối 

chứng không bổ sung. Sự phân hủy chất 

hữu cơ và phóng thích N thường xảy ra 

nhanh khi chỉ số C/N thấp so với chỉ số 

của lignin và polyphenol (Senevirane, 

2000). Chất hữu cơ giúp duy trì chất 

lượng và sức khỏe đất tốt hơn, giảm ô 

nhiễm môi trường và giúp duy trì sản xuất 

nông nghiệp bền vững (Steven, 2011).  

 

Hình 2. Đặc tính pH và chất hữu cơ của đất giàu hữu cơ thành phẩm. 
(Ghi chú: thanh trên cột thể hiện độ lệch chuẩn; a, b, c thể hiện mức độ ý nghĩa thống kê 5%) 

- Hàm lượng đạm hữu dụng, NH4
+ và NO3

- 

Kết quả phân tích hàm lượng đạm hữu 

dụng trong đất giàu hữu cơ thành phẩm 

sau 30 ngày ủ được trình bày ở Hình 3 

cho thấy nghiệm thức ủ với tỉ lệ 30% đất 

bùn đáy mương + 35% trấu + 35% mụn 

dừa + 1g.kg-1 vi sinh cho đạm hữu dụng 

đạt 1,007 mg.kg-1 cao nhất, khác biệt ý 

nghĩa thống kê (p < 0,05) so với nghiệm 

thức có bổ sung bã bia (5mL.kg-1) và 

nghiệm thức đối chứng không bổ sung bã 

bia hoặc vi sinh. Kết quả này cho thấy khi 

bổ sung vi sinh giúp cho quá trình phân 

hủy chất hữu cơ và khoáng hóa đạm xảy 

ra nhanh hơn so với nghiệm thức chỉ bổ 

sung bã bia hoặc nghiệm thức đối chứng 

chỉ phối trộn các tỉ lệ vật liệu phụ phế 

phẩm lại với nhau, điều này giúp phóng 

thích lượng đạm tổng số trong đất giàu 

hữu cơ thành phẩm ở nghiệm thức có 
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chủng vi sinh cao hơn so với 2 nghiệm 

thức còn lại. Riêng nghiệm thức bổ sung 

bã bia là bổ sung vào lượng đạm dưới 

dạng acid amine nên giúp tiến trình 

khoáng hóa diễn ra tốt hơn so với nghiệm 

thức đối chứng, do đó, lượng đạm hữu 

dụng ở nghiệm thức bổ sung bã bia cao 

hơn so với nghiệm thức đối chứng. Sự 

phân hủy chất hữu cơ thông qua tiến trình 

khoáng hóa đạm và phóng thích N thường 

xảy ra nhanh khi tỉ số C/N thấp so với chỉ 

số của lignin và polyphenol (Senevirane, 

2000).  

 
Hình 3. Hàm lượng đạm hữu dụng có trong đất giàu hữu cơ thành phẩm 

(Ghi chú: thanh trên cột thể hiện độ lệch chuẩn; a, b, c thể hiện mức độ ý nghĩa thống kê 5%) 

- Hàm lượng lân hữu dụng   

Kết quả phân tích hàm lượng lân hữu 

dụng trong đất giàu hữu cơ của các 

nghiệm thức thí nghiệm sau 30 ngày ủ 

được trình bày ở Hình 3 cho thấy hàm 

lượng lân hữu dụng dao động từ 553,7 

đến 862,3 mg.kg-1 và được đánh giá ở 

mức giàu lân so với thang đánh giá của 

Harris (2003). Trong đó ở nghiệm thức 

phối trộn theo tỉ lệ 30% đất bùn đáy 

mương + 35% trấu + 35% mụn dừa + 

5mL.kg-1 bã bia cho hàm lượng lân hữu 

dụng đạt 862,3 mg.kg-1, cao nhất và khác 

biệt ý nghĩa thống kê (p < 0,05) khi so 

sánh với hai nghiệm thức còn lại.

 
Hình 4. Hàm lượng lân hữu dụng trong đất giàu hữu cơ thành phẩm.  

(Ghi chú: a, b, c thể hiện mức độ ý nghĩa thống kê 5%; thanh trên cột thể hiện độ lệch chuẩn)  
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- Hàm lượng kali trao đổi  

Kết quả phân tích hàm lượng kali trao 

đổi trong đất giàu hữu cơ thành phẩm sau 

30 ngày ủ được trình bày ở Hình 4 cho 

thấy chỉ tiêu kali trao đổi của các nghiệm 

thức 30% đất bùn đáy mương + 35% trấu 

+ 35% mụn dừa được bổ sung 5mL.kg-1 

bã bia và nghiệm thức bổ sung 1g.kg-1 

Bacillus Subtilis cfu 108.g-1 dao động 

trong khoảng (6,52 – 8,72 cmol.kg-1) và 

được đánh giá ở mức giàu so với thang 

đánh giá của (Kyuma, 1976). Trong đó, ở 

nghiệm thức với tỉ lệ phối trộn 30% đất 

bùn đáy mương + 35% trấu + 35% mụn 

dừa có giá trị kali trao đổi thấp nhất và 

khác biệt ý nghĩa thống kê (p < 0,05) khi 

so sánh với hai nghiệm thức còn lại. Kết 

quả phân tích cho thấy trong các loại đất 

giàu hữu cơ thành phẩm rất giàu hàm 

lượng kali trao đổi. Có thể trong thành 

phần mụn dừa (chứa tới 0,4% kali tổng 

số), bùn đáy ao và trong vỏ trấu chứa hàm 

lượng kali tổng số cao. Nên sau khi ủ, có 

sự chuyển từ kali tổng số sang kali trao 

đổi.  

 

Hình 5. Hàm lượng kali trao đổi trong đất giàu hữu cơ thành phẩm  
(Ghi chú: thanh trên cột thể hiện độ lệch chuẩn; a, b thể hiện mức độ ý nghĩa thống kê 5%) 

- Hàm lượng Pb và Cd  

Kết quả phân tích đất giàu hữu cơ 

thành phẩm cho thấy hàm lượng chì (Pb) 

trong phân hữu cơ dao động trong khoảng 

(13,17 – 16,67 mg.kg-1). Cả ba loại đất 

giàu hữu cơ đều phù hợp theo qui định 

ngưỡng gây hại của các kim loại nặng có 

trong các loại phân bón hữu cơ của Nghị 

định 108/2017/NĐ-CP với mức cho phép 

là Pb < 200 mg/kg nên đất giàu hữu cơ 

đáp ứng được yêu cầu. Kết quả này phù 

hợp với nghiên cứu của Nguyễn Thị 

Phương và ctv. (2018) sản xuất phân hữu 

cơ vi sinh từ bùn thải nhà máy sản xuất 

bia và nhà máy chế biến thủy sản hàm 

lượng Pb dao động 11,74 mg/kg và 25,23 

mg/kg. 

Kết quả phân tích hàm lượng 

Cadmium (Cd) trong đất giàu hữu cơ 

thành phẩm của các nghiệm thức thí 

nghiệm sau khi ủ 30 ngày, cho thấy phân 

hữu cơ không chứa hàm lượng Cadmium 

(Cd).  
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3.2. Hiệu quả tăng năng suất cải bẹ 

xanh  

Kết quả ghi nhận năng suất cải bẹ xanh 

trồng ở điều kiện đồng ruộng tại khuôn 

viên thực nghiệm trường Đại học Tây Đô 

được trình bày ở Bảng 3 cho thấy nghiệm 

thức sử dụng đất giàu hữu cơ 3 có chủng 

vi sinh cho năng suất cao (6,2 kg.m-2) so 

sánh với 2 loại đất giàu hữu cơ còn lại và 

khác biệt ý nghĩa thống kê (p < 0,05) khi 

so với 2 nghiệm thức còn lại (đất giàu hữu 

cơ 1 và 2). Trên cùng l nền đất giàu hữu 

cơ nhưng khi bổ sung các liều lượng phân 

NPK theo khuyến cáo, nghiệm thức bón 

đất giàu hữu cơ 1 + 50% NPK cho năng 

suất cao không khác biệt với nghiệm thức 

đất giàu hữu cơ (1) + 100% NPK, nhưng 

có khác biệt với nghiệm thức bón đất giàu 

hữu cơ (1) + 25% NPK. Ngược lại, nhóm 

2 và 3 + 25% NPK cho năng suất cao có 

khác biệt ý nghĩa (p < 0,05) so với 

nghiệm thức bổ sung 50 và 100% NPK. 

Kết quả phân tích tương tác giữa các đất 

giàu hữu cơ và các liều lượng bổ sung 

NPK có sự khác biệt ý nghĩa thống kê (p 

< 0,05). Theo kết quả nghiên cứu của 

Nguyễn Văn Mạnh và Bùi Thị Nga 

(2015) sử dụng phân hữu cơ bùn đáy ao 

nuôi thâm canh tôm thẻ trồng cải ngọt 

(Brassica integrifolia) tại huyện Đầm 

Dơi, tỉnh Cà Mau quy mô nông hộ có kết 

luận sự sinh trưởng cải ngọt được cải 

thiện có ý nghĩa (p < 0,05) so với nghiệm 

thức đối chứng không bón phân hữu cơ.  

Bảng 3.  Hiệu quả cải thiện năng suất cải bẹ xanh  

Nhân tố Nghiệm thức Năng suất (kg.m-2) 

Loại phân 

F (A) 

Đất hữu cơ 1 (10 tấn.ha-1) 5,36c 

Đất hữu cơ 2 (10 tấn.ha-1) 5,82b 

Đất hữu cơ 3 (10 tấn.ha-1) 6,20a  

Công thức 

phân 

F (AxB) 

Đất hữu cơ 1 (10 tấn.ha-1) + 0% NPK  5,36c 

Đất hữu cơ 1 (10 tấn.ha-1) + 25% NPK 5,50b  

Đất hữu cơ 1 (10 tấn.ha-1) + 50% NPK  6,50a 

Đất hữu cơ 1 (10 tấn.ha-1) + 100% NPK 6,10a 

Đất hữu cơ 2 (10 tấn.ha-1) + 0% NPK 5,82d 

Đất hữu cơ 2 (10 tấn.ha-1) + 25% NPK 7,00a 

Đất hữu cơ 2 (10 tấn.ha-1) + 50% NPK  6,60b 

Đất hữu cơ 2 (10 tấn.ha-1) + 100% NPK 6,10c 

Đất hữu cơ 3 (10 tấn.ha-1) + 0% NPK 6,20a  

Đất hữu cơ 3 (10 tấn.ha-1) + 25% NPK 6,40a  

Đất hữu cơ 3 (10 tấn.ha-1) + 50% NPK  5,60b 

Đất hữu cơ 3 (10 tấn.ha-1) + 100% NPK  5,30c 

F(A)  * 

F(AxB)  * 

F(A)*F(AxB)  * 

CV (%)  5,3 

Ghi chú: a,b,c là thể hiện mức độ ý nghĩa thống kê ở mức 5%; đất giàu  hữu cơ 1: Mụn dừa-bùn 

đáy ao-trấu Tỉ lệ 1:1,2:1,2; đất giàu hữu cơ 2: như PHC 1 + bã bia; đất giàu hữu cơ 3: như PHC 1 

Tỉ lệ (1:1,2:1,2) + vi sinh; bổ sung công thức NPK khuyến cáo (70N – 50P – 36K) 
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Tóm lại, trồng cải bẹ xanh sử dụng 

Đất giàu hữu cơ Mụn dừa - bùn đáy ao - 

trấu đã được bổ sung bã bia hoặc vi sinh 

cần kết hợp với 25% lượng NPK so với 

khuyến cáo cho năng suất cao nhất.   

3.3. Hàm lượng nitrate trong cải bẹ 

xanh  

Kết quả phân tích hàm lượng nitrate 

(NO3
-) trong thân cải bẹ xanh ở thời điểm 

kết thúc thí nghiệm, sau 50 ngày trồng 

được trình bày ở Bảng 4 cho thấy hàm 

lượng nitrate (NO3
-) của các nghiệm 

thức bón phân dao động từ (235,67 – 279 

mg.kg-1), khác biệt ý nghĩa thống kê (p 

< 0,05) giữa các nghiệm thức. Theo tổ 

chức Y tế Thế giới khuyến cáo hàm 

lượng NO3
- trong rau không được quá 

300 mg.kg-1 tươi. 

Kết quả phân tích tương tác giữa các 

nghiệm thức bón 3 loại đất giàu hữu cơ 

khác nhau kết hợp bón các liều lượng 

NPK khác nhau cho thấy có sự khác biệt 

ý nghĩa thống kê (p < 0,05) khi so sánh 

với nhau. Hàm lượng nitrate tích lũy 

trong thân cải cao hơn khi được bón tăng 

dần lượng phân NPK khuyến cáo, không 

liên quan đến loại phân hữu cơ thành 

phẩm. Điều này cho thấy đối với các 

nghiệm thức bón đất giàu hữu cơ 1, 2 và 

3 + 100% NPK theo khuyến cáo có hàm 

lượng nitrate (NO3
-) dao động trong 

khoảng 531,67 – 555,67 mg.kg-1 điều 

vượt (6 - 10%) ngưỡng cho phép của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

theo Quyết định số 99 /2008/QĐ-BNN 

ngày 15 tháng 10 năm 2008 quy định đối 

với hàm lượng nitrate (NO3
-) trong rau 

tối đa cho phép là 500 mg.kg-1. Như vậy 

khi sử dụng đất giàu hữu cơ  2  và 3, chỉ 

nên bón 25% lượng phân bón NPK theo 

khuyến cáo.   

Đối với trường hợp trồng cải bẹ xanh 

trên nền đất có bón 10 tấn.ha-1 đất giàu  

hữu cơ 2 và 3, chỉ cần kết hợp bón với 

lượng 25% NPK theo khuyến cáo cho 

cây cải bẹ xanh là đã cho năng suất cải 

đạt cao nhất trong tổng số các nghiệm 

thức thí nghiệm, hàm lượng nitrate (NO3
-

) vẫn bảo đảm thấp dưới ngưỡng cho 

phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (500 mg.kg-1 nitrate).  
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Bảng 4. Hàm lượng Nitrate trong cải bẹ xanh ở các nghiệm thức thí nghiệm  

Nhân tố Nghiệm thức Hàm lượng 

Nitrate (mg.kg-1) 

Loại phân 

F(A) 

Đất hữu cơ 1 (10 tấn.ha-1) 255,33b 

Đất hữu cơ 2 (10 tấn.ha-1) 235,67c 

Đất hữu cơ 3 (10 tấn.ha-1) 279,00a 

Công thức 

phân 

F(AxB) 

Đất hữu cơ 1 (10 tấn.ha-1) + 0% NPK 255,33d 

Đất hữu cơ 1 (10 tấn.ha-1) + 25% NPK 427,00c 

Đất hữu cơ 1 (10 tấn.ha-1) + 50% NPK  470,67b 

Đất hữu cơ 1 (10 tấn.ha-1) + 100% NPK 555,00a 

Đất hữu cơ 2 (10 tấn.ha-1) + 0% NPK 235,67c 

Đất hữu cơ 2 (10 tấn.ha-1) + 25% NPK 475,67b 

Đất hữu cơ 2 (10 tấn.ha-1) + 50% NPK  486,00b 

Đất hữu cơ 2 (10 tấn.ha-1) + 100% NPK 555,67a 

Đất hữu cơ 3 (10 tấn.ha-1) + 0% NPK 279,00d 

Đất hữu cơ 3 (10 tấn.ha-1) + 25% NPK 433,67c 

Đất hữu cơ 3 (10 tấn.ha-1) + 50% NPK  476,33b 

Đất hữu cơ 3 (10 tấn.ha-1) + 100% NPK  531,67a 

F(A)  * 

F(AxB)  * 

F(A)* F(AxB)  * 

CV (%)  3,24 

Ghi chú: a,b,c là thể hiện mức độ ý nghĩa thống kê ở mức 5%; Phân hữu cơ 1: Tỉ lệ 

1:1,2:1,2; Phân hữu cơ 2: Tỉ lệ (1:1,2:1,2) + bã bia; Phân hữu cơ 3: Tỉ lệ (1:1,2:1,2) + vi 

sinh; công thức NPK khuyến cáo 70N – 50P – 36K (Trần Khắc Thi, 2011).  

4. KẾT LUẬN  

Đất giàu hữu cơ sinh học được ủ theo 

tỉ lệ gồm 30% đất bùn đáy mương + 35% 

trấu + 35% mụn dừa kết hợp với 5mL.kg-

1 bã bia hoặc 1g.kg-1 vi sinh Bacillus 

subtilis cfu 108.g-1, giúp gia tăng lượng 

đạm hữu dụng; lân hữu dụng, kali trao 

đổi, không nhiễm kim loại nặng như chì 

và Cd.  

Trồng cải bẹ xanh trên đất ủ giàu hữu 

cơ sinh học với lượng 10 tấn/ha gồm đất 

bùn đáy mương, trấu, mụn dừa có bổ sung 

5mL.kg-1 bã bia hoặc chủng 1g.kg-1 vi 

sinh Bacillus subtilis kết hợp bón với 

25% phân NPK theo công thức phân 

khuyến cáo giúp tăng năng suất cải bẹ 

xanh có ý nghĩa, đồng thời hàm lượng 

nitrate (NO3
-) ở mức an toàn, dưới 

ngưỡng gây hại cho sức khỏe con người. 

Như vậy đất ủ giàu hữu cơ sinh học rất có 

triển vọng trong sản xuất thành phẩm 

phục vụ cho canh tác nông nghiệp đô thị 

ở Đồng bằng Sông Cửu long. 
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EFFICACY OF ORGANIC COMPOST SOIL ON IMPROVING YIELD 

AND QUALITY OF MUSTARD GREEN (Brassica juncea L.) 

Vo Van Binh*, Nguyen Van Ba, Le Van Son, Phan Van Tien and Mai Linh Canh 

Tay Do University 

 (*Email: vvbinh@tdu.edu.vn) 

ABSTRACT 

Increasing organic matter in soilf  resulted  effectively in increasing crop yield, increasing 

the quality of agricultural products, improving soil fertility, and being environmental 

friendly. Rich organic soil was an important source in urban agriculture, in the Mekong 

Delta. The objective of this study was to use agricultural by-products to compost bio- 

organic-rich soil by combining with beneficial microorganisms to help improve crop yield  

for growing vegetables in urban agricultural production. The experiment planting mustard 

green was ranged in completely randomized with three mixing formulas to create bio-organic 

compost soil combined with NPK inorganic fertilizer (four levels: 0%, 25%, 50% and 100% 

as recommended). The results showed that the bio-organic compost soil (2) includes 30% 

pond bottom mud + 35% rice husk + 35% coco peat + 5 mL kg-1 beer residue and bio-

organic-rich soil (3) 30% bottom mud soil pond + 35% rice husk + 35% coco peat + Bacillus 

subtilis 108 cfu.g-1 resulted in increasing the content of available nitrogen, available 

phosphorus, and exchangeable potassium compared to control organic-rich soil (1), without 

adding beer residue and beneficial microorganisms. Comparing three types of composted 

organic soil, bio-organic-rich soil (3) significantly increased mustard green yield compared 

to organic-rich soil (1) and (2). Applying bio-organic compost soil (3) with an amount of 10 

tons.ha-1, without NPK inorganic fertilizer led to increase highest vegetable yield (P < 0.05). 

Meanwhile, amendament of bio- organic compost soil (2) and (1) needs to be combined with 

25% and 50% of the recommended NPK fertilizer to achieve equivalent mustard green yields. 

The Nitrate content in vegetables in bio- organic-rich soil treatments combined with 25-50% 

NPK fertilizer is below the threshold affecting health. 

Keywords: Beer residue, beneficial microorganisms,  coconut peat, Mustard greens, bio-

organic compost soil  


